
Học phần: Tin học văn phòng Số tín chỉ: 3 Trọng số điểm quá trình: …40...%

TT Mã số SV Lớp Điểm QT Ghi chú TT Mã số SV Lớp

1 1654021743 58QT1 7.5

2 1654021739 58QT1 6.5

3 1654021251 58QT1 7.5

4 1654021980 58QT1 7

5 1654022017 58QT1 7

6 1654021747 58QT1 7.5

7 1654021388 58QT1 7.5

8 1654021523 58QT1 7.5

9 1654021475 58QT1 7

10 1654021732 58QT1 8

11 1654021776 58QT1 8

12 1654021655 58QT1 6.5

13 145TB3544 58QT1 7.5

14 1654021641 58QT1 7

15 1654021429 58QT1 7.5

16 1654021766 58QT1 8

17 1654021718 58QT1 8

18 1654031454 58QT1 7

19 1654021893 58QT1 8

20 1654022023 58QT1 7

21 1654021341 58QT1 6.5

22 1654021360 58QT1 7.5

23 1654021804 58QT1 7

24 1654022005 58QT2 Cấm thi

25 1654021972 58QT1 6

26 1654021403 58QT1 6.5

27 1654021499 58QT1 7

28 1654021495 58QT1 6.5

29 1654021458 58QT1 7.5

30 1654021271 58QT1 8.5

31 1654021869 58QT1 7.5

32 1654021883 58QT1 7

33 1654021548 58QT1 7.5

34 1654021944 58QT1 7

Ghi chú:

* Điểm quá trình (thang điểm 10) gồm:

- (1): Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập

- (2): Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận

- (3): Điểm đánh giá phần thực hành

- (4): Điểm chuyên cần

- (5): Điểm thi giữa học phần

- (6): Điểm tiểu luận

- (7): Điểm Đồ án môn học

- Tổng = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

* Giáo viên giảng dạy công bố điểm quá trình trước lớp và nộp về P. Khảo thí & KĐCL ngay sau khi kết thúc môn học (trước khi tổ chức thi)

Họ và tên Họ và tên
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Đinh Thị Lan Anh

Trịnh Thị Bảo Anh

Vũ Lan Anh

Vũ Thành Chung

Phan Văn Đạt

Nguyễn Thị Giang

Nguyễn Thị Hà

Lê Ngọc Hoàng Hải

Phạm Thị Nguyên Hạnh

Trần Thị Thúy Hạnh

Vũ Thanh Hằng

Nguyễn Thị Hiên

Đặng Duy Hiếu

Phan Anh Hiếu

Đinh Thị Huế

Cao Thị Mai Lan

Nguyễn Thị Hương Lan

Hoàng Thị Linh

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Nguyễn Thị Loan

Phạm Quang Long

Bùi Xuân Mai

Hoàng Thị Hồng Ngọc

Nguyễn Thị Ngọc

Cao Xuân Phương

Hoàng Thị Hà Thu

Ngô Thị Thu

Phạm Lê Thu Thủy

Phạm Thị Phương Thúy

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Nguyễn Thị Hải Yến

Giáo viên giảng dạy

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Tuyền

Nguyễn Thị Tươi

Bùi Thế Vinh



Giáo viên giảng dạy

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)



Trọng số điểm quá trình: …40...%

Điểm QT Ghi chú

* Giáo viên giảng dạy công bố điểm quá trình trước lớp và nộp về P. Khảo thí & KĐCL ngay sau khi kết thúc môn học (trước khi tổ chức thi)
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Trưởng Bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)



Trưởng Bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)


